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Thanh Hoá 25 10 80 SE 1 80 2503 33 - 30 SE 1 75 2002 26 33 5 SE 1 2001 26 33 5 SE 1 2001

Yên Định 25 15 80 SE 1 75 2503 33 5 70 SE 1 70 2502 26 33 5 SE 1 2001 26 33 5 SE 1 2001

Quan Hóa 24 25 80 E 1 75 2603 36 20 80 E 1 70 2512 25 36 5 E 1 2011 25 36 5 E 1 2011

Như Thanh 24 20 80 SE 1 80 2503 34 15 80 SE 1 75 2502 25 34 5 SE 1 2001 25 34 5 SE 1 2001

TX Nghi Sơn 25 10 80 SE 1 78 2503 33 - 30 SE 1 73 2002 26 33 5 SE 1 2001 26 33 5 SE 1 2001

Thọ Xuân 24 25 80 SE 1 77 2603 34 15 80 SE 1 72 2502 25 34 5 SE 1 2001 25 34 5 SE 1 2001

Sầm Sơn 26 10 80 SE 1 78 2503 32 - 30 SE 1 73 2002 27 32 5 SE 1 2001 27 32 5 SE 1 2001

Nga Sơn 25 10 80 SE 1 79 2503 32 - 30 SE 1 74 2002 26 32 5 SE 1 2001 26 32 5 SE 1 2001

Thiệu Hóa 25 10 80 SE 1 80 2503 33 - 30 SE 1 75 2002 26 33 5 SE 1 2001 26 33 5 SE 1 2001

Quảng Xương 25 10 80 SE 1 78 2503 33 - 30 SE 1 73 2002 26 33 5 SE 1 2001 26 33 5 SE 1 2001

Bỉm Sơn 25 10 80 SE 1 79 2503 32 - 30 SE 1 74 2002 26 32 5 SE 1 2001 26 32 5 SE 1 2001

Hà Trung 25 10 80 SE 1 79 2503 32 - 30 SE 1 74 2002 26 32 5 SE 1 2001 26 32 5 SE 1 2001

Vĩnh Lộc 25 15 80 SE 1 80 2503 33 5 70 SE 1 75 2502 26 33 5 SE 1 2001 26 33 5 SE 1 2001

Quan Sơn 24 25 80 SE 1 75 2603 36 20 80 SE 1 70 2512 25 36 5 SE 1 2011 25 36 5 SE 1 2011

Mường Lát 24 25 80 E 1 75 2603 36 20 80 E 1 70 2512 25 36 5 E 1 2011 25 36 5 E 1 2011

Bá Thước 24 25 80 E 1 75 2603 36 20 80 E 1 70 2512 25 36 5 E 1 2011 25 36 5 E 1 2011

Lang Chánh 24 25 80 E 1 75 2603 34 15 80 E 1 70 2502 25 34 5 E 1 2001 25 34 5 E 1 2001

Như Xuân 24 20 80 SE 1 80 2503 34 15 80 SE 1 75 2502 25 34 5 SE 1 2001 25 34 5 SE 1 2001

Thường Xuân 24 25 80 E 1 77 2603 34 15 80 E 1 72 2502 25 34 5 E 1 2001 25 34 5 E 1 2001

Nông Cống 25 10 80 SE 1 80 2503 33 - 30 SE 1 75 2002 26 33 5 SE 1 2001 26 33 5 SE 1 2001

Triệu Sơn 24 25 80 SE 1 77 2503 34 15 80 SE 1 72 2502 25 34 5 SE 1 2001 25 34 5 SE 1 2001

Ngọc Lặc 24 25 80 SE 1 77 2603 34 15 80 SE 1 72 2502 25 34 5 SE 1 2001 25 34 5 SE 1 2001

Thạch Thành 24 25 80 SE 1 77 2603 34 15 80 SE 1 72 2502 25 34 5 SE 1 2001 25 34 5 SE 1 2001

Cẩm Thủy 24 25 80 SE 1 77 2603 34 15 80 SE 1 72 2502 25 34 5 SE 1 2001 25 34 5 SE 1 2001

Hoằng Hóa 25 10 80 SE 1 79 2503 32 - 30 SE 1 74 2002 26 32 5 SE 1 2001 26 32 5 SE 1 2001

Hậu Lộc 25 10 80 SE 1 79 2503 32 - 30 SE 1 74 2002 26 32 5 SE 1 2001 26 32 5 SE 1 2001

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BẮC BỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÀI KTTV TỈNH THANH HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: DIEM-38/15h00/THOA        

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 5 năm 2025

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM ĐẾN 10 NGÀY TẠI THANH HÓA
(Từ đêm 18/5/2025 đến ngày 28/5/2025)  

       1. Diễn biến các hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực trong 10 ngày tới:         

       2. Dự báo, cảnh báo thời tiết điểm

Địa điểm
 dự báo

 Đêm 18/5/2025 Ngày 19/5/2025 20/5/2025 21/5/2025

* Khả năng tác động đến môi trường, các hoạt động kinh tế xã hội:
  Những ngày có mưa ảnh hưởng các hoạt động ngoài trời và tham gia giao thông. Trong cơn dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và có thể 
ảnh hưởng đến tính mạng con người. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Những ngày có nắng nóng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn

     Đêm 18 ngày 19/5 chịu ảnh hưởng rìa Nam rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao.Từ khoảng ngày 20/5 hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc, từ khoảng ngày 22-23/5 rãnh áp thấp bị nén và đẩy xuống phía Nam

    Thời tiết khu vực:  Đêm 18 ngày 19/5 mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Từ ngày 20 - 22/5 và ngày 28/5, mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và 
đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Từ ngày 23 - 27/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
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Thanh Hoá 26 34 10 2001 26 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 5 2001 26 32 55 2501 26 32 5 2001 30

Yên Định 26 34 10 2001 26 32 55 2501 25 32 55 2501 25 32 55 2501 25 32 55 2501 26 33 55 2501 26 33 5 2001 50

Quan Hóa 25 36 55 2511 25 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 25 34 55 2501 25 34 5 2001 100

Như Thanh 25 35 10 2011 25 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 25 34 55 2501 25 34 5 2001 80

TX Nghi Sơn 26 34 10 2001 26 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 5 2001 26 32 5 2001 26 32 5 2001 40

Thọ Xuân 25 35 10 2011 25 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 25 34 55 2501 25 34 5 2001 60

Sầm Sơn 26 34 10 2001 26 30 55 2501 26 30 55 2501 26 30 55 2501 26 30 5 2001 26 31 5 2001 26 31 5 2001 30

Nga Sơn 26 34 10 2001 26 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 5 2001 26 32 5 2001 26 32 5 2001 30

Thiệu Hóa 26 34 10 2001 26 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 5 2001 26 32 55 2501 26 32 5 2001 30

Quảng Xương 26 34 10 2001 26 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 5 2001 26 32 5 2001 26 32 5 2001 40

Bỉm Sơn 26 34 10 2001 26 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 5 2001 26 32 5 2001 26 32 5 2001 30

Hà Trung 26 34 10 2001 26 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 5 2001 26 32 5 2001 26 32 5 2001 30

Vĩnh Lộc 26 34 10 2001 26 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 55 2501 26 32 55 2501 26 32 5 2001 50

Quan Sơn 25 36 55 2511 25 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 25 34 55 2501 25 34 5 2001 80

Mường Lát 25 36 55 2511 25 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 25 34 55 2501 25 34 5 2001 80

Bá Thước 25 36 55 2511 25 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 25 34 55 2501 25 34 5 2001 80

Lang Chánh 25 35 55 2511 25 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 24 33 55 2501 25 34 55 2501 25 34 5 2001 60

Như Xuân 25 35 10 2011 25 32 55 2501 24 32 55 2501 24 32 55 2501 24 32 55 2501 25 33 55 2501 25 33 5 2001 70

Thường Xuân 25 35 10 2011 25 32 55 2501 24 32 55 2501 24 32 55 2501 24 32 55 2501 25 33 55 2501 25 33 5 2001 80

Nông Cống 26 34 10 2001 26 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 55 2501 25 31 5 2001 26 32 55 2501 26 32 5 2001 30

Triệu Sơn 25 35 10 2011 25 31 55 2501 24 31 55 2501 24 31 55 2501 24 31 55 2501 25 32 55 2501 25 32 5 2001 60

Ngọc Lặc 25 35 10 2011 25 32 55 2501 24 32 55 2501 24 32 55 2501 24 32 55 2501 25 33 55 2501 25 33 5 2001 60

Thạch Thành 25 35 10 2011 25 32 55 2501 24 32 55 2501 24 32 55 2501 24 32 55 2501 25 33 55 2501 25 33 5 2001 60

Cẩm Thủy 25 35 10 2011 25 32 55 2501 24 32 55 2501 24 32 55 2501 24 32 55 2501 25 33 55 2501 25 33 5 2001 60

Hoằng Hóa 26 34 10 2001 26 30 55 2501 25 30 55 2501 25 30 55 2501 25 30 5 2001 26 31 5 2001 26 31 5 2001 30

Hậu Lộc 26 34 10 2001 26 30 55 2501 25 30 55 2501 25 30 55 2501 25 30 5 2001 26 31 5 2001 26 31 5 2001 30

Tổng 
lượng 
mưa 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h00 ngày 19/5/2025

Tin phát lúc: 15h00 Dự báo viên

Địa điểm 
dự báo

22/5/2025 23/5/2025 24/5/2025 25/5/2025 26/5/2025 27/5/2025 28/5/2025

Nguyễn Việt Anh
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2001
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2003

2311

2321

4503 4502 Nhiều mây, có mưa dôngNhiều mây, đêm có mưa dông

PHỤ LỤC: QUY ĐỊNH BỘ MÃ DÙNG ĐỂ DIỄN GIẢI HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT

Hiện tượng thời tiết Biểu tượng Mã Hiện tượng thời tiết Biểu tượng

Quang mây, không mưa 2301 Có mây, có mưa rào

Quang mây, ngày trời nắng 2302 Có mây, ngày có mưa rào

Quang mây, ngày nắng nóng 2502 Có mây, ngày có mưa rào và dông

Quang mây, trời nắng nóng gay gắt 2503 Có mây, đêm có mưa rào và dông

Quang mây, đêm không mưa 2303 Có mây, đêm có mưa rào và dông

Quang mây, ngày nắng nóng gay gắt 4001 Nhiều mây, không mưa

Quang mây, trời nắng nóng 2501 Có mây, có mưa rào và dông

Quang mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt 4041 Nhiều mây, không mưa; trời rét

4341 Nhiều mây, có mưa; trời rét

Ít mây, đêm không mưa 4351 Nhiều mây, có mưa; trời rét đậm

Quang mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 4051 Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm

Ít mây, không mưa 4061 Nhiều mây, không mưa; trời rét hại

Ít mây, ngày trời nắng

Ít mây, trời nắng nóng 4361 Nhiều mây, có mưa; trời rét hại

Ít mây, ngày nắng nóng 4391 Nhiều mây, có mưa; trời rét hại kèm khả năng băng giá, mưa tuyết

4181 Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 4201 Nhiều mây, có mưa nhỏ

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt 4091 Nhiều mây, không mưa; trời rét hại kèm khả năng sương muối

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt 4101 Nhiều mây, có mưa phùn

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông 4572 Nhiều mây, ngày có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

4501 Nhiều mây, có mưa dông

Có mây, không mưa 4601 Nhiều mây, có mưa to

Có mây, ngày không mưa 4701 Có mưa đá

Có mây, đêm không mưa 4571 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

Ít mây, đêm có sương mù

Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông 4573 Nhiều mây, đêm có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

Ít mây, có sương mù 4301 Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ít mây, ngày có sương mù 4401 Nhiều mây, có mưa vừa
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